
TRÖÔØNG THPT
TRAÀN PHUÙ DANH SAÙCH PHOØNG KIEÅM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN HS GIỎI KHỐI 10 

MOÂN:....................................... PHOØNG: ..............................

NAÊM HOÏC: 2023 - 2024

STT Phòng SBD Số hồ sơ Môn HỌ TÊN HỌC SINH Ký tên

1 2 Si000001 139 Sinh, MT Sinh Trương Thiên Mỹ Duyên

2 2 Si000002 199 Sinh, MT Sinh Phạm Thị Gia Hân

3 2 Si000003 320 Sinh, MT Sinh Lương Quốc Khánh

4 2 Si000004 351 Sinh, MT Sinh Mai Trung Kiên

5 2 Si000005 361 Sinh, MT Sinh Lâm Thiên Kim

6 2 Si000006 402 Sinh, MT Sinh Vòng Diệu Long

7 2 Si000007 456 Sinh, MT Sinh Phạm Nguyễn Trà My

8 2 Si000008 459 Sinh, MT Sinh Nguyễn Phạm Thanh Mỹ 

9 2 Si000009 464 Sinh, MT Sinh LÊ KHÁNH NAM 

10 2 Si000010 485 Sinh, MT Sinh Võ Ngọc Ngân

11 2 Si000011 522 Sinh, MT Sinh Nguyễn Như Ánh Ngọc

12 2 Si000012 535 Sinh, MT Sinh Nguyễn Huỳnh Khánh Ngọc

13 2 Si000013 585 Sinh, MT Sinh Lê Trần Tương Nhi

14 2 Si000014 601 Sinh, MT Sinh Đinh Lan Quỳnh Như

15 2 Si000015 626 Sinh, MT Sinh Đặng Thiên Phú

16 2 Si000016 763 Sinh, MT Sinh Nguyễn Minh Thư

17 2 Si000017 774 Sinh, MT Sinh ĐOÀN NGỌC MINH THƯ

18 2 Si000018 870 Sinh, MT Sinh Đinh Ngọc Thanh Vân

19 2 Si000019 871 Sinh, MT Sinh THÁI NGỌC TƯỜNG VI

20 2 Si000020 915 Sinh, MT Sinh Lê Ngọc Như Ý 


